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	Chủ đề (nội dung, chương)/Mức độ nhận thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng sáng tạo

	Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	- Nêu được khái niệm công dân.
- Căn cứ xác định công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	- Hiểu căn cứ xác định công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	Từ tình huống xác định công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	

	Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
	- Nêu được quy định của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

	- Hiểu quy định của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

	- Bước đầu thực hiện được một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của côngdân.
Lồng ghép giáo dục ATGT.
	- Đánh giá việc thực hiện được một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của côngdân.


	Quyền trẻ em
	- Nêu được các quyền cơ bản của trẻ em.
	- Hiểu ý nghĩa của quyền trẻ em  và việc thựchiện quyền trẻ em;
- Phân biệt được hành vi thực hiện quyền trẻ em và hành vi vi phạm quyền trẻ em.

	- Thực hiện tốt quyền và bổn phận của trẻ em.

	- Nhận xét, đánh giá được việc thực hiện quyền trẻ em của bản thân, gia đình, nhà trường, cộng đồng; bày tỏ được nhu cầu để thực hiện tốt hơn quyền trẻ em.

	TSĐ 10

	4điểm = 40% TSĐ

	3điểm = 30% TSĐ

	2điểm = 20% TSĐ

	1điểm = 10% TSĐ
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I/ TRẮC NGHIỆM:( 3 điểm)
* Khoanh tròn chữ cái đầu câu đúng nhất (Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm) 
Câu 1:  Quyền trẻ em là:
A. Tất cả những gì trẻ em mong muốn.
B. Tất cả những điều trẻ em yêu cầu người lớn phải làm cho mình.
C. Trẻ em được tự do quyết định mọi việc theo sở thích của mình.
D. Tất cả những gì trẻ em cần có để sống tốt, lớn lên một cách lành mạnh.
Câu 2: Là học sinh, em cần tránh làm gì để trở thành một công dân tốt?
A. Cố gắng học tập để nâng cao kiến thức cho bản thân. 
B. Phê phán, chê bai những truyền thống tốt đẹp của ông cha ta.
C. Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, bảo vệ môi trường.
D.  Học tập và làm việc, học theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ vĩ đại.
Câu 3: Trường hợp nào dưới đây là công dân nước CHXHCN Việt Nam?
A. Bố mẹ N là người Nga đến Việt Nam làm ăn sinh sống.
B. Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở Việt Nam mà không rõ cha mẹ là ai.
C. Ông Q là chuyên gia nước ngoài, làm việc lâu năm tại Việt Nam.
D. Con của bà D có quốc tịch Mĩ, sống ở Việt Nam, bố chưa rõ là ai.
Câu 4: Việc trẻ em được tiêm chủng miễn phí thể hiện quyền nào dưới đây:
A. Quyền được vui chơi, giải trí.
B. Quyền được sống chung với cha mẹ.            
C. Quyền được chăm sóc và bảo vệ sức khỏe	.          
D. Quyền được tham gia các hoạt động xã hội.
Câu 5: Em không đồng tình với ý kiến nào dưới đây?
A. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.
B. Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân.
C. Trẻ em dưới 16 tuổi không phải thực hiện nghĩa vụ công dân.
D. Việc thực hiện quyền công dân không được xâm phạm lợi ích hợp pháp của người khác.
Câu 6: Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu sau: 
Quốc tịch là căn cứ xác định …(1)… của một nước, thể hiện mối quan hệ giữa …(2)… và công dân nước đó.
A. 1- Công dân;  2- Nhà nước.		
	B. 1- Cộng đồng; 2- Công dân.				
 	C. 1- Công dân; 2- Cộng đồng.
D. 1- Nhà nước; 2- Cộng đồng.

II/ TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1 (3 điểm): 
a/ Em hiểu thế nào là quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân? Hãy kể tên một số quyền và nghĩa vụ cơ bản mà công dân Việt Nam phải thực hiện? ( Kể ít nhất 2 quyền và 2 nghĩa vụ).
b/ Là học sinh, em sẽ thực hiện nghĩa vụ tôn trọng Luật an toàn giao thông bằng những việc làm cụ thể nào?
Câu 2 (2 điểm): Trên đường đi làm về, bác Nga phát hiện một đứa bé sơ sinh ở gốc cây đầu hẻm. Thấy em bé khóc, đói, không ai chăm sóc nên bác đã bế em bé về nhà, làm các thủ tục nhận con nuôi và đặt tên cho bé là Bình An.
   Theo em, bé Bình An có được mang quốc tịch Việt Nam không? Vì sao?
Câu 3 (2 điểm): Ngày nào Hùng cũng được mẹ cho tiền ăn sáng nhưng bạn ấy thường không ăn, để dành tiền chơi điện tử. Sau khi tan học, Hùng đi chơi điện tử đến tối muộn mới về. Những hôm không đi chơi, bạn ấy về nhà sớm nhưng không giúp mẹ việc nhà mà còn lên mạng tìm trò chơi. Thấy vậy, mẹ mắng và cấm Hùng không được chơi điện tử. Nếu còn tiếp tục, mẹ Hùng sẽ không cho tiền ăn sáng nữa. Hùng tỏ thái độ giận dỗi với mẹ vì cho rằng mẹ đã vi phạm quyền trẻ em của Hùng.
a. Em có nhận xét gì về hành động và thái độ của Hùng?
b. Nếu là bạn của Hùng, em sẽ khuyên Hùng như thế nào?


************ HẾT ************
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	      I. Trắc nghiệm (3,0 điểm)

	Câu 1
	D
	0,5

	Câu 2
	B
	0,5

	Câu 3
	B
	0,5

	Câu 4
	C
	0,5

	Câu 5
	C
	0,5

	Câu 6
	A
	0,5

	II. Tự luận (7,0 điểm)

	Câu 1
(3,0 điểm)
	a/ * Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân là: các quyền và nghĩa vụ chủ yếu, gắn bó mật thiết với đời sống của mỗi công dân, được ghi nhận trong Hiến pháp; quy định mối quan hệ cơ bản nhất giữa Nhà nước và công dân. 
* Kể tên các quyền và nghĩa vụ: Hs suy nghĩ, trả lời theo hiểu biết. 
b/ Là Hs, em sẽ thực hiện nghĩa vụ tôn trọng Luật an toàn giao thông bằng những việc làm: Hs trả lời theo hiểu biết.
VD: - Đội nón bảo hiểm khi được cha mẹ chở bằng xe máy hoặc khi đi xe đạp điện.
· Chạy xe đạp điện, xe đạp không lạng lách, đánh võng.
· Tuân thủ đèn tín hiệu giao thông, không chở quá số người quy định, chạy đúng làn đường….

	1,0




1,0
1,0

	Câu 2
(2,0 điểm)
	- Theo em, bé Bình An có được mang quốc tịch Việt Nam. 
- Vì theo Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định: 
Điều 18. Quốc tịch của trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, trẻ em được tìm thấy trên lãnh thổ Việt Nam.
Khoản 1. Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, trẻ em được tìm thấy trên lãnh thổ Việt Nam mà không rõ cha mẹ là ai thì có quốc tịch Việt Nam.
	0,5
0,5

0,5

0,5

	Câu 3
(2,0 điểm)
	a. Nhận xét: Hành động và thái độ của Hùng là sai. 
Hùng đã dùng tiền mẹ cho ăn sáng để đi chơi điện tử, không giúp mẹ mà còn giận dỗi mẹ.
b. Nếu là bạn của Hùng em sẽ: 
- Khuyên Hùng không nên làm như vậy
- Phải ăn sáng đầy đủ và bớt chơi game vô bổ dành thời gian học hành. 
	1



0,5
0,5

















